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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 30/11/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Tài Chính
	65/2022/TT-BTC
	02/11/2022
	Quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	01/01/2023
	

	2
	Bộ Công Thương
	32/2022/TT-BCT
	18/11/2022
	Thông tư Sửa đổi Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực
	01/01/2023
	

	3
	Chính phủ
	1445/QĐ-TTg
	19/11/2022
	Quyết định Ban hành chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030
	
	

	4
	Chính phủ
	1480/QĐ-TTg
	29/11/2022
	Quyết định Về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020.
	
	

	5
	Bộ Tài Chính
	12085/BTC-TCDN
	18/11/2022
	V/v rà soát, xác định các khoản phải thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại thời điểm 31/03/2022
	
	

	6
	Chính phủ
	1449/QĐ-TTg
	22/11/2022
	Quyết định bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022
	
	

	7
	Bộ Tài Chính
	12196/BTC-NSNN
	22/11/2022
	Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
	
	

	8
	Bộ Tài Chính
	2438/QĐ-BTC
	22/11/2022
	Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
	
	

	9
	Bộ Tài Chính
	71/TT-BTC
	22/11/2022
	Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030
	
	

	10
	Bộ Tài Chính
	12330/BTC-QLCS
	24/11/2022
	V/v Thực hiện Nghị Quyết số 595/NQ-UBTVQH15 tiêp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
	
	

	11
	Bộ Tài Chính
	12351/BTC-ĐT
	24/11/2022
	V/v hướng dẫn bổ sung báo cáo tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN
	
	

	12
	Bộ Tài Chính
	12389/BTC-TCNH
	25/11/2022
	Thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu
	
	

	13
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	12539/BGTVT-TC
	25/11/2022
	Phương án xử lý cơ sở nhà, đất Trạm quản lý đường thủy nội địa Tuyên Quang
	
	

	14
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4522/QĐ-BNN-KHCN
	22/11/2022
	Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Hồ Cao Ngỗi, tỉnh Tuyên Quang
	
	

	15
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	3214/QĐ-BTNTMT
	22/11/2022
	Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  của Dự án “Khu công viên thể dục thể thao Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang”
	
	

	16
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	3220/QĐ-BTNMT
	23/11/2022
	Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	17
	Tổng cục địa chất và khoáng sản
	3629/ĐCKS-KS
	23/11/2022
	V/v hoàn thiện tài liệu điều tra địa chất khu vực đề nghị thu hồi khoáng sản trong diện tích thực hiện dự án xây dựng công trình
	
	

	18
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	14/2022/TT-BTNMT
	27/10/2022
	Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô-dôn - bức xạ cực tím
	28/4/2023
	

	19
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	15/2022/TT-BTNMT
	27/10/2022
	Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô-dôn - bức xạ cực tím (đề nghị dung bản Thông tư số 15)
	12/12/2022
	

	20
	Văn phòng Chính phủ
	02/2022/TT-VPCP
	19/10/2022
	Thông tư Bãi bỏ một phần Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017 hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	05/12/2022
	

	21
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	5740/BTTTT-TTĐN
	25/11/2022
	V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023
	
	

	22
	Chính phủ
	154/NQ-CP
	23/11/2022
	Nghị quyết Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đền năm 2045
	
	

	23
	Chính phủ
	1452/QĐ-TTg
	23/11/2022
	Quyết định  Kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia
	
	

	24
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	28/2022/TT-BGTVT
	25/11/2022
	Thông tư quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
	
	

	25
	Chính phủ
	1477/QĐ-TTg
	25/11/2022
	Quyết định Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”
	
	

	26
	Chính phủ
	1481/QĐ-TTg
	29/11/2022
	Quyết định Chương trình "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội SVVN các cấp, giai đoạn 2022-2030"
	
	

	27
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2118/QĐ-BTTTT
	18/11/2022
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế số và Xã hội số
	
	

	28
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2125/QĐ-BTTTT
	21/11/2022
	Về việc điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	

	29
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	5737/BTTTT-CĐSQG
	25/11/2022
	V/v rà soát tình hình sử dụng ngân sách nhà nước cho Chính phủ số, công nghệ thông tin, chuyển đổi số
	
	

	30
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	5740/BTTTT-TTĐN
	25/11/2022
	V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023
	
	

	31
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	4727/LĐTBXH-QLLĐNN
	21/11/2022
	V/v tăng cường quản lý lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương
	
	

	32
	Văn phòng Chính phủ
	357/TB-VPCP
	21/11/2022
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp tổng kết công tác     năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về trẻ em
	
	

	33
	Chính phủ
	1447/QĐ-TTg
	21/11/2022
	Quyết định Về Ngày Truyền thống tỉnh An Giang
	
	

	34
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	1142/QĐ-LĐTBXH
	25/11/2022
	V/v ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030 trong lĩnhh vực GDNN
	
	

	35
	Viện nghiên cứu khoa học giáo dục
	220/CV-IRES
	22/11/2022
	V/v đề xuất giải pháp ứng dụng CN trong công tác giáo dục giới
	
	

	36
	Chính phủ
	21/CT-TTg
	25/11/2022
	Chỉ thị về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
	
	

	37
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	4881/LĐTBXH-ATLÐ
	28/11/2022
	Kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023
	
	

	38
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	8050/BNN-VPĐP
	29/11/2022
	V/v hướng dẫn triển khai một số chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
	
	

	39
	 Bộ Y tế
	1576/CĐ-BYT
	24/11/2022
	Công điện của Bộ Y tế gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết.
	
	

	40
	Bộ Y tế
	1576/CĐ-BYT
	24/11/2022
	Công điện của Bộ Y tế gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết.
	
	

	41
	Chính phủ
	24/2022/QĐ-TTg
	29/11/2022
	Quyết định Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu họcngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
	
	

	42
	Văn phòng Chính phủ
	364/TB-VPCP
	29/11/2022
	Kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương
	
	

	43
	Văn phòng Chính phủ
	365/TB-VPCP
	30/11/2022
	Thông báo kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh VIệt Nam
	
	

	44
	Văn phòng Chính phủ
	7823/VPCP-KTTH
	22/11/2022
	V/v triển khai Nghị quyết về Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Quốc hội
	
	

	45
	Bộ Tài Chính
	12330/BTC-QLCS
	24/11/2022
	V/v Thực hiện Nghị Quyết số 595/NQ-UBTVQH15 tiêp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
	
	

	46
	Chính phủ
	21/CT-TTg
	25/11/2022
	Chỉ thị về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
	
	

	47
	Bộ Tài Chính
	12389/BTC-TCNH
	25/11/2022
	Thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu
	
	

	48
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	12539/BGTVT-TC
	25/11/2022
	Phương án xử lý cơ sở nhà, đất Trạm quản lý đường thủy nội địa Tuyên Quang
	
	

	49
	 Chính phủ
	1479/QĐ-TTg
	29/11/2022
	Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025
	
	

	50
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	15/VBHN-BNNPTNT
	25/11/2022
	Quy định về các biện pháp lâm sinh
	
	

	51
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	8048/BNN-VPĐP
	29/11/2022
	Về việc đề xuất xây dựng mô hình thí điểm thuộc Chương trình OCOP
	
	

	52
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4609/QĐ-BNN-VPĐP
	29/11/2022
	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia
	
	

	53
	Văn phòng Chính phủ
	7319/VPCP-V.I
	31/10/2022
	Thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	
	

	54
	Văn phòng Chính phủ
	1572/CĐ-VPCP
	28/11/2022
	Công điện Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	55
	Bộ Nội vụ
	909/QĐ-BNV
	18/11/2022
	V/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ
	
	

	56
	Bộ Nội vụ
	5904/BNV-CCVC
	24/11/2022
	V/v triển khai cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tại bộ ngành địa phương và đồng bộ về cơ sở dữ liệu quốc gia
	
	

	57
	Chính phủ
	1478/QĐ-TTg
	28/11/2022
	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.
	
	

	58
	Chính phủ
	96/2022/NĐ-CP
	29/11/2022
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
	01/12/2022
	

	59
	Bộ Nội vụ
	6041/BNV-CTTN
	29/11/2022
	V/v cử người tham gia lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp năm 2022 tại tỉnh Thái Nguyên
	
	

	60
	Chính phủ
	98/2022/NĐ-CP
	29/11/2022
	Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
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